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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Thành Tâm;
2. Bà Nguyễn Thị Thắm
- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Nga - Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát tham gia phiên

tòa: Ông Đỗ Thiện Đại - Kiểm sát viên.
Ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố

Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân thành phố Bến Cát mở phiên tòa xét
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 40/2025/TLST-HS ngày 13 tháng
02 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 89/2025/HSST ngày 06
tháng 3 năm 2025, đối với:

- Bị cáo: Phan Mai Tấn T; Giới tính: Nam; Sinh ngày 27 tháng 10 năm
2005 tại: tỉnh Bến Tre; đăng ký thường trú: Số 96, ấp PLT, xã AĐ, huyện MCN,
tỉnh Bến Tre; tạm trú: Nhà trọ Anh Đào 1, số 07, đường NB14, tổ 6, khu phố 3,
phường MP, thành phố BC, tỉnh Bình Dương; quốc tịch: V Nam; dân tộc: Kinh;
tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 5/12; con ông Phan
Văn T, sinh năm:1978 và bà Mai Thị Ngọc P, sinh năm: 1983; tiền án, tiền sự:
Không.

Nhân thân:
- Ngày 30/5/2022, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình

Dương ra Bản án số 90/2022/HSST tuyên xử 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm
cắp T sản” đối với hành vi thực hiện ngày 15/12/2021, án phí hình sự 200.000
đồng. Ngày 15/8/2023, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 16/11/2022, bị
cáo chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm.

- Ngày 25/12/2023, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình
Dương ra Bản án số 256/2023/HSST tuyên xử 06 tháng tù về tội “Trộm cắp T
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sản” đối với hành vi thực hiện ngày 26/8/2023, án phí hình sự 200.000 đồng.
Ngày 28/2/2024, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 16/02/2024, bị cáo
chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm.

Ngày 23/11/2024, bị cáo bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, sau đó
khởi tố chuyển tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bến Cát (nay là
Phân Trại tạm giam khu vực Bến Cát, thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình
Dương) cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

- Bị hại: Ông Hoàng Quốc V, sinh năm 2006; địa chỉ: Đường DK11, khu
phố 3A, phường Thới Hoà, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Phan Mai Tấn T nghiện chơi game, không có nghề nghiệp ổn định, tạm
trú tại nhà trọ Anh Đào 1, thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước, thành phố Bến
Cát, tỉnh Bình Dương. Do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên T đã nảy sinh ý
định trộm cắp T sản của người khác như sau:

Khoảng 06 giờ sáng ngày 22/11/2024, Phan Mai Tấn T nhờ bạn tên
Khánh (không rõ lai lịch) dùng xe mô tô (không rõ biển số) chở đi từ nhà trọ
Anh Đào 1 đến tiệm Game Cyber Sơn Lâm trên đường KK1, khu phố 3A,
phường Thới Hoà, thành phố Bến Cát để chơi game. T ngồi vào bàn máy tính số
3A và bắt đầu nạp tiền vào T khoản để chơi game Liên Minh Huyền Thoại và
ngủ tại tiệm game. Đến khoảng 03 giờ 10 phút ngày 23/11/2024, T thức dậy và
nảy sinh ý định đi trộm cắp T sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài. T đi ra
khỏi tiệm game, đi bộ lòng vòng để kiếm T sản trộm. Khi T đi đến đoạn đường
DK11 thuộc khu phố 3A, phường Thới Hoà thì nhìn thấy quán cà phê Bloom,
không có ai trông coi nên T đi vòng qua bên hông của quán, leo tường rào vào
trong sân. T đi đến cửa chính, phát hiện cửa quán không khoá nên đẩy cửa đi
vào phòng khách thấy có 02 chiếc xe mô tô gồm: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu
Yamaha Nozza, biển số 49E1-509.01 và 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda
Vario, biển số 61GA-067.63 của anh Hoàng Quốc V dựng song song với nhau
gần cửa ra vào; giữa phòng khách có 01 chiếc ba lô vải màu đen trên bàn gỗ, T
mở ra xem thì thấy trong ba lô có chiếc ví da, bên trong có giấy chứng nhận
đăng ký của xe Vario, biển số 61GA-067.63. T lấy giấy chứng nhận đăng ký xe
và lấy chìa khoá xe được đặt trong hộc gỗ liền kề với thanh móc gỗ treo quần áo
trên vách tường của phòng bếp. Sau đó, T lấy khóa cổng mở cổng, lén lút đẩy xe
mô tô hiệu Honda Vario, biển số 61GA-067.63 đi ra sân, nổ máy và điều khiển
xe chạy đi. Đến khoảng 06 giờ 54 phút cùng ngày, T điều khiển xe mô tô hiệu
Honda Vario, biển số 61GA-067.63 đến cơ sở cầm đồ Anh Dân 2, địa chỉ:
đường DK5A, khu phố 3A, phường Thới Hoà, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình
Dương gặp chủ cơ sở là anh Phạm Văn H cùng vợ là chị Trần Thu H. Tại đây, T
nói cầm cố chiếc xe mô tô biển số 61GA-067.63, chị H hỏi nguồn gốc xe ra sao
thì T trả lời xe của bạn nhờ T mang đi cầm, chị H không đồng ý cầm cố xe vì
đây là T sản không chính chủ. Không cầm cố được xe nên T đã lấy giấy chứng
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nhận đăng ký của xe cùng giấy căn cước công dân của T để cầm cố với giá
1.000.000 đồng. T nhận tiền xong thì điều khiển xe mô tô đi đến tiệm Game
Cyber Sơn Lâm để tiếp tục chơi game. Khi T đang lưu thông trên đường KK1
cách tiệm game Cyber Sơn Lâm khoảng 100 mét thì gặp người bạn tên Hoà
(không rõ lai lịch) đòi nợ. T trả cho Hòa số tiền 1.000.000 đồng. Do hết tiền, T
không đến tiệm chơi Game mà điều khiển xe mô tô chạy qua đường DJ9 thuộc
khu phố 3B, phường Thới Hòa hướng về phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát
tìm nơi tiêu thụ. Sau khi phát hiện bị mất xe, anh Hoàng Quốc V đến Công an
phường Thới Hoà trình báo và cung cấp định vị trên xe vẫn còn hoạt động. Công
an phường Thới Hoà tiến hành truy xét, theo dấu vết định vị, phát hiện T đang
điều khiển chiếc xe mô tô Honda Vario, biển số 61GA-067.63 lưu thông trên
đường DJ9, thuộc khu phố 3B, phường Thới Hoà hướng về phường Mỹ phước.
Lực lượng Công an chốt chặn và yêu cầu T dừng xe để kiểm tra. Tại đây, T khai
nhận xe mô tô Honda Vario, biển số 61GA-067.63 do T lấy trộm tại quán cà phê
Bloom. Công an phường Thới Hoà lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật. Sau
đó, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố
Bến Cát để giải quyết theo thẩm quyền.

Vật chứng thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario 125, màu
xám đen, biển số 61GA-067.63, số máy JMD1E1548987, số khung
MH1JMD117RK549570; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký của xe mô tô
Honda Vario 125, màu xám đen, biển số 61GA-067.63.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Mai Tấn T đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình. Lời khai của T phù hợp với T liệu chứng cứ thu thập được
trong hồ sơ vụ án.

Theo Kết luận định giá T sản số 150/KL-HĐĐGTS của Hội đồng định
giá T sản trong tố tụng hình sự thành phố Bến Cát, kết luận: 01 (một) xe mô tô
nhãn hiệu Honda Vario 125, biển số 61GA-067.63 trị giá 33.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Ngày 02/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an thành phố Bến Cát xử lý vật chứng trả lại xe mô tô hiệu Honda Vario 125
màu xám đen biển số 61GA-067.63 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô cho
ông Hoàng Quốc V. Ông Hoàng Quốc V không có yêu cầu gì thêm.

Bản Cáo trạng số 61/CT–VKSBC ngày 13/02/2025, Viện Kiểm sát nhân
dân thành phố Bến Cát truy tố bị cáo Phan Mai Tấn T về tội “trộm cắp T sản”
theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quan điểm truy tố theo Cáo
trạng và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 02 (hai) năm đến 02 (hai)
năm 06 (sáu) tháng tù.

Tại phiên tòa, bị cáo đồng ý đối với toàn bộ nội dung Bản luận tội của
đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát, không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm
nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình lao động để trở thành công dân sống
có ích cho xã hội.
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố

Bến Cát, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Cát, Kiểm sát viên
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục
quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, đại
diện hợp pháp của bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi,
quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành
vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về các yếu tố cấu thành tội phạm:
- Về hành vi: Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận:

Khoảng 03 giờ 10 phút ngày 23/11/2024, tại quán cà phê Bloom thuộc khu phố
3A, phường Thới Hoà, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Phan Mai Tấn T đã
có hành vi lén lút lấy trộm 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vario 125, biển số
61GA-067.63 trị giá 33.000.000 đồng của anh Hoàng Quốc V. Sau đó, T đem xe
đi cất giấu tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

- Về khách thể: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm
phạm đến quyền sở hữu T sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ.

- Về chủ thể: Tại thời điểm phạm tội, bị cáo đã đủ 18 tuổi, đã đủ năng lực
chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự.

- Về mặt chủ quan, yếu tố lỗi: Bị cáo biết rõ việc chiếm đoạt T sản thuộc
quyền sở hữu của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện là
lỗi cố ý trực tiếp.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với lời khai của bị hại, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với vật chứng của vụ án và các chứng cứ, T
liệu đã được thu thập có tại hồ sơ vụ án. Với hành vi lén lút chiếm đoạt T sản với
giá trị T là 33.000.000 đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp T sản được quy
định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Bị cáo Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; T sản bị cáo chiếm đoạt đã thu
hồi được và giao trả cho bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng tình
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2
Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về xử lý vật chứng: Ngày 02/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Bến Cát xử lý vật chứng trả lại xe mô tô hiệu Honda Vario
125 màu xám đen biển số 61GA-067.63 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
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cho chủ sở hữu là ông Hoàng Quốc V là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp
luật.

[5] Về trách nhiệm dân sự: T sản bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi, giao
trả lại cho bị hại. Bị hại không có yêu cầu gì về mặt dân sự nên Toà án không
xem xét giải quyết.

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng,
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với bị cáo phù
hợp nên cần chấp nhận.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ

luật hình sự.
Tuyên bố bị cáo Phan Mai Tấn T phạm tội “Trộm cắp T sản”.
Xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23 tháng 11

năm 2024.
2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147

Bộ luật tố tụng dân sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 nghị quyết 326/2016/UBTVQH
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo phải chịu số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình
sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn
15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15
ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định
pháp luật./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Bến Cát;
- Chi cục THADS thành phố Bến Cát;
- Công an tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Văn Tiến


